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ĐIỂM NHÂN TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG & CHẤT LƯỢNG

Mùa vụ 2026

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
27/05/2026

Trang 3

XUNG LỰC MẠNH

Ngô và Đậu tương bứt tốc vượt 5YA

Tiến độ gieo trồng và mọc mầm của cả hai mặt hàng nông
sản cốt lõi đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với
trung bình 5 năm (5YA). Cửa sổ thời tiết khô ráo tại vùng
vành đai Corn Belt đang hỗ trợ tối đa cho hoạt động cơ giới
hóa trên đồng ruộng.

BÁO ĐỘNG ĐỎ

Khủng hoảng chất lượng Lúa mì đông

Tình trạng khô hạn cực đoan và kéo dài tại vùng High
Plains tiếp tục tàn phá nghiêm trọng các trà lúa mì mùa
đông. Tỷ lệ trạng thái Tốt/Xuất sắc sụt giảm xuống mức
thấp kỷ lục lịch sử, đe dọa trực tiếp tới sản lượng thu
hoạch thực tế.



MÃ HẠNG MỤC NÔNG SẢN KIỂM DUYỆT THỰC TẾ TUẦN NÀY KỲ VỌNG THỊ TRƯỜNG TUẦN TRƯỚC NĂM NGOÁI TRUNG BÌNH 5 NĂM

ZC Ngô đã gieo trồng (%) 86% 89% (86 - 96) 76% 86% 83%

ZC Ngô đã mọc mầm (%) 60% — 39% 65% 58%

ZS Đậu tương đã gieo trồng (%) 79% 82% (76 - 90) 67% 75% 68%

ZS Đậu tương đã mọc mầm (%) 49% — 32% 48% 40%

ZW Lúa mì xuân đã gieo trồng (%) 86% 87% (81 - 95) 73% 86% 79%

ZW Lúa mì đông (Tốt / Xuất sắc %) 26% 28% (26 - 30) 27% 50% 41%

BẢNG THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ CHI TIẾT TOÀN NGÀNH

Dữ liệu hệ thống

MA TRẬN SỐ LIỆU USDA NASS
27/05/2026

Trang 4

Dữ liệu nguồn: USDA/NASS & Reuters



TỐC ĐỘ PHỦ XANH DIỆN TÍCH HÀNG TUẦN (XUNG LỰC WOW)

Ghi nhận xung lực bứt phá mạnh
nhất tuần, đẩy tỷ lệ mọc mầm từ

39% lên thẳng 60%.

Ngô nảy mầm

Động lực thị trường

XUNG LỰC TĂNG TRƯỞNG TUẦN
27/05/2026

Trang 5

+21%

Tốc độ nảy mầm tăng tốc mạnh
mẽ lên mức 49%, tạo nền móng

vững chắc cho mùa vụ mới.

Đậu tương nảy mầm

+17%

Cả ngô và đậu tương đều duy trì
mức tăng trưởng diện tích gieo
trồng mới trên +10% mỗi tuần.

Diện tích gieo mới

+12%



MÃ SẢN PHẨM: ZC (CORN PLANTED)

DIỆN TÍCH ĐÃ GIEO TRỒNG

Phân tích chuyên sâu Ngô

TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG NGÔ
27/05/2026

Trang 6

86%
Diện tích gieo trồng ngô đạt mức 86%, tăng trưởng ổn định so
với mức 76% của tuần trước và bắt kịp hoàn toàn tốc độ của
cùng kỳ năm ngoái (86%).

Tiến độ thực tế hiện tại

Trung bình 5 năm (5YA)

86%

83%



MÃ SẢN PHẨM: ZC (CORN EMERGED)

TỶ LỆ MỌC MẦM THỰC TẾ

Phân tích chuyên sâu Ngô

TỐC ĐỘ NGÔ MỌC MẦM
27/05/2026

Trang 7

60% Bứt phá tuần trước: Tăng vọt từ nền 39% của tuần
trước.
So với 5YA (58%): Đang chạy nhanh hơn chu kỳ trung
bình 2%, cho thấy sức sống và độ ẩm đất ban đầu tại
Midwest rất thuận lợi.

Đánh giá động lực tăng trưởng



MÃ SẢN PHẨM: ZS (SOYBEANS PLANTED)

DIỆN TÍCH ĐÃ GIEO TRỒNG

Phân tích Đậu tương

TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẬU TƯƠNG
27/05/2026

Trang 8

79%
Tốc độ gieo trồng đậu tương bứt tốc rất mạnh mẽ. Đạt mốc 79%
diện tích dự kiến, tăng trưởng rõ rệt so với mức 67% của tuần
trước và bỏ xa mốc trung bình 5 năm lịch sử.

Cùng kỳ năm ngoái

Thực tế năm nay 79%

75%

Trung bình 5 năm (5YA) 68%



MÃ SẢN PHẨM: ZS (SOYBEANS EMERGED)

ĐẬU TƯƠNG ĐÃ MỌC MẦM

Phân tích Đậu tương

TỐC ĐỘ ĐẬU TƯƠNG MỌC MẦM
27/05/2026

Trang 9

49% Đà tăng hàng tuần: Tăng vọt thêm +17% so với mức
32% tuần trước.
Bỏ xa mốc lịch sử: Cao hơn cả năm ngoái (48%) và vượt
xa hoàn toàn mức trung bình 5 năm (40%). Đây là áp lực
giảm giá (Bearish) lớn về trung hạn do nguồn cung rất
dồi dào.

Phân tích nguồn cung tương lai



CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG BÔNG (COTTON PLANTED)

DIỆN TÍCH ĐÃ GIEO TRỒNG

Mặt hàng bổ sung

TIẾN ĐỘ GIEO TRỒNG BÔNG
27/05/2026

Trang 10

53%
Đánh giá tiến độ chu kỳ

Thực tế tuần này: Đạt 53%, tăng trưởng tốt từ mức 41%
tuần trước.
So sánh chu kỳ: Tiến độ đang đi rất đúng lộ trình khi vượt
qua năm ngoái (50%) và bắt kịp hoàn hảo với trung bình 5
năm lịch sử (53%). Không có yếu tố bất ngờ gây đột biến giá.



MÃ ZW: CHẤT LƯỢNG SỤT GIẢM NGHIÊM TRỌNG

TRẠNG THÁI TỐT / XUẤT SẮC (G/E)

Báo động Lúa mì

CHẤT LƯỢNG LÚA MÌ ĐÔNG
27/05/2026

Trang 11

26%
Chỉ số chất lượng lúa mì đông sụt giảm thêm xuống mức 26%,
thấp hơn mức 27% tuần trước và sụt giảm một nửa so với mức
50% của năm ngoái.

Trung bình 5 năm (5YA)

Tuần này thực tế (Chạm đáy lịch sử) 26%

41%

Cùng kỳ năm ngoái 50%

Dữ liệu nguồn báo động từ USDA NASS



TỐC ĐỘ TRỔ BÔNG NHANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠI

Báo động Lúa mì

LÚA MÌ ĐÔNG TRỔ BÔNG & TỶ LỆ XẤU
27/05/2026

Trang 12

Tỷ lệ Xấu / Rất xấu: 44%
Chỉ số diện tích lúa mì đông bị xếp hạng Xấu/Rất xấu
tăng lên mức 44% (tuần trước 43%), phản ánh rõ nét
tác động tiêu cực của đợt hạn hán khốc liệt tại các
bang trồng chính vùng High Plains.

Tỷ lệ Trổ bông (Headed): 78%
Đạt mốc 78%, tăng trưởng nhanh hơn tuần trước
(71%) và vượt mức trung bình 5 năm (70%). Cây lúa mì
trổ bông nhanh trong điều kiện thiếu nước sẽ khiến
hạt bị lép, đẩy sụt giảm năng suất nghiêm trọng.



MÃ ZW: DIỄN BIẾN TRÁI NGƯỢC VỚI LÚA MÌ ĐÔNG

Phân tích Lúa mì xuân

TIẾN ĐỘ LÚA MÌ XUÂN ỔN ĐỊNH
27/05/2026

Trang 13

Diện tích gieo trồng: 86%
Tiến độ gieo trồng đạt 86%, bứt phá mạnh từ mức
73% của tuần trước và vượt xa mức trung bình 5 năm
(79%), ngang bằng tiến độ năm ngoái.

Tỷ lệ mọc mầm: 56%
Đạt tỷ lệ mọc mầm 56%, tăng mạnh so với tuần trước
(39%) và cao hơn mức trung bình nhiều năm (51%),
cho thấy khởi đầu thuận lợi tại phía Bắc.



KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC TRADING THỰC CHIẾN

Tổng kết chiến lược

TÓM TẮT & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ
27/05/2026

Trang 14

NGÔ & ĐẬU TƯƠNG (CANH BÁN)
Đánh giá: Tiến độ gieo trồng và mọc mầm vượt xa
trung bình 5 năm tạo áp lực cung rất lớn.
Chiến lược: Ưu tiên canh Bán (Short) ngắn hạn hoặc
giao dịch biên độ ở các nhịp hồi phục kỹ thuật của thị
trường.

LÚA MÌ ĐÔNG (ƯU TIÊN CANH MUA)
Đánh giá: Chất lượng chạm đáy lịch sử 26% do hạn
hán khốc liệt là động lực đẩy giá cực mạnh.
Chiến lược: Tuyệt đối không bán khống lúa mì. Ưu
tiên vị thế Canh Mua (Long) tích lũy khi xuất hiện các
nhịp điều chỉnh.



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!
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